
STT Cơ sở MSSV
Mã lớp chuyên 

ngành
Ngành học Họ và tên Họ Tên Ngày sinh

Nhóm

thi
Phòng thi Thứ thi Ngày thi Giờ thi Giáo viên

100 1 54212410094 01DD17C1 Điều dưỡng Đặng Đức Mạnh Đặng Đức Mạnh 14/05/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

101 1 54232520058 02DN18E1
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
Hứa Thị Hải Yến Hứa Thị Hải Yến 24/03/1992 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

102 1 54212410004   01DS17C1 Dược Nguyễn Trà My Nguyễn Trà My 24/10/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

103 1 54212310025 01MK16C1 Marketing Nguyễn Thị Thủy Chi Nguyễn Thị Thủy Chi 25/07/2008 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

104 1 54212430022 01DS17B1 Dược Nguyễn Công Trí Nguyễn Công Trí 03/07/1994 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

105 1 54212420034 01DS17B1 Dược Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/03/2005 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

106 1 54232520034 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Võ Anh Thư Lê Võ Anh Thư 05/03/2003 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

107 1 54212510013 01DS18C1 Dược Lưu Hoàng Yến Lưu Hoàng Yến 09/12/2010 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

108 1 13310038 Giang Thị Ngân Giang Thị Ngân 18/06/1993 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

109 1 54212410021 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Hồ Thành Đạt Hồ Thành Đạt 20/05/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

110 1 NH21355 Đào Huy Sơn Đào Huy Sơn 09/09/1987 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

111 1 54212410075 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Lương Diễm Quỳnh Lương Diễm Quỳnh 08/10/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

112 1 54212410138 01DS17C1 Dược Phạm Võ Trường Giang Phạm Võ Trường Giang 22/01/2006 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

113 1 54212530009 01DS18A1 Dược Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2007 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

114 1 54212310055 01PM17C1
Ứng dụng phần mềm 

(CNTT)
Nguyễn Phú Thành Nguyễn Phú Thành 29/08/2008 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

115 1 54212410107 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Kim Thư Nguyễn Kim Thư 01/08/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

116 1 54232520010 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Võ Nguyễn Mỹ Duyên Võ Nguyễn Mỹ Duyên 15/10/2000 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

117 1 54212410074 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Lê Cao Hoàng Yến Lê Cao Hoàng Yến 08/11/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

118 1 54212410035 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Ngô Nhã Kỳ Ngô Nhã Kỳ 15/09/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

119 1 54212410100 01PM17C1
Ứng dụng phần mềm 

(CNTT)
Nguyễn Anh Khoa Nguyễn Anh Khoa 30/03/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

120 1 54212530004 01DS18A1 Dược Nguyễn Tài Chương Nguyễn Tài Chương 02/09/1985 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

121 1 54212520001 01DS18A1 Dược Nguyễn Thị Thúy Nga Nguyễn Thị Thúy Nga 24/05/2006 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

122 1 54212520008 01DS18A1 Dược Võ Thị Thanh Hiền Võ Thị Thanh Hiền 14/02/1996 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

123 1 54212520011 01DS18A1 Dược Đỗ Ngọc Duyên Đỗ Ngọc Duyên 17/12/2007 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN ĐỢT 2 NĂM 2026
Cơ sở 1 (Củ Chi): 83A Bùi Thị He, Ấp 11, xã Tân An Hội, TP.HCM

Cơ sở 2 (Gò Vấp): Số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM

(HSSV vui lòng tham gia đúng nhóm ôn, nhóm thi theo danh sách)



124 1 54212510005 01DS18C1 Dược Quách Thị Thủy Quách Thị Thủy 03/04/1984 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

125 1 54212410053 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Vy Nguyễn Vy 20/02/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

126 1 54212410109 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Văn Long Hoàng Văn Long 04/09/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

127 1 54212410117 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Võ Ngọc Khánh Hà Võ Ngọc Khánh Hà 25/08/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

128 1 54212410037 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Lê Ngọc Yến Lê Ngọc Yến 29/10/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

129 1 54212410063 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Trà Như Nguyệt Trà Như Nguyệt 24/01/2009 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

130 1 54212420035 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Lộc Nguyễn Hoàng Lộc 02/10/2006 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo

131 1 54222410112 02DD17C1 Điều dưỡng Huỳnh Tấn Tài Huỳnh Tấn Tài 24/10/2004 1 Lab 01 Chủ nhật 31/05/2026 08h00-09h00 Lại Phương Thảo


